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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại;
Căn cứ Thông tư số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2000 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thống kê về hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại; Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi mục III của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK; Thông tư số 61/2000/TT-BNN-KH ngày 06 tháng 6 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại;
Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số 25CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 264/TTr-SNN-NN ngày 14 tháng 10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015, với những nội dung như sau:

1. Tên đề án: ''Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015''.

2. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Cơ quan thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.

5. Mục tiêu đề án:

- Phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế trang trại, từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa mà hình thức sản xuất cơ bản là các loại hình kinh tế trang trại.

- Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 2.500 - 2.700 trang trại, lợi nhuận kinh tế trang trại ngày càng tăng, chủ trang trại và người lao động trong các trang trại được tập huấn đào tạo tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, 100% trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch.

6. Nội dung:

a) Tạo môi trường tâm lý, pháp lý thuận lợi để kinh tế trang trại phát triển:

- Tuyên truyền, quán triệt nhận thức về kinh tế trang trại, xác định kinh tế trang trại là một hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, đây là hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

- Cụ thể hóa các tiêu chí trang trại phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: về quy mô sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ bình quân năm đối với trang trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

b) Quy hoạnh phát triển trang trại theo vùng sản xuất tập trung:

- Vùng trang trại cây công nghiệp: định hướng phát triển 1.000 trang trại chủ yếu chuyên canh cao su, hồ tiêu, cà phê, tập trung địa bàn các xã của huyện Châu Đức, các xã phía Bắc huyện Tân Thành, Bắc huyện Xuyên Mộc, xã Long Tân - huyện Đất Đỏ và xã Long Phước - thị xã Bà Rịa.

- Vùng trang trại trồng trọt chăn nuôi kết hợp: định hướng phát triển 250 trang trại chủ yếu trồng điều, xoài, mít, chôm chôm kết hợp chăn nuôi bò, dê, gia cầm và thả cá, tập trung địa bàn các xã Châu Pha, Tóc Tiên, Sông Xoài của huyện Tân Thành, các xã Đá Bạc, Suối Nghệ, Nghĩa Thành, Bình Ba, Bình Giã huyện Châu Đức, các xã Hòa Hiệp, Hòa Hội, Bông Trang, Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc, xã Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài huyện Đất Đỏ.

- Vùng trang trại chuyên canh cây đặc sản: định hướng phát triển 250 trang trại chủ yếu trồng nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, mít nghệ, tập trung các xã ven biển Phước Hải, Lộc An, Láng Dài huyện Đất Đỏ, xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng, Bình Châu, Hoà Hiệp huyện Xuyên Mộc, xã Châu Pha, Tóc Tiên huyện Tân Thành.

- Vùng trang trại nuôi trồng thuỷ sản: định hướng phát triển 500 trang trại chủ yếu nuôi tôm, cá, hàu, sò huyết, tập trung các xã Phước Hải, Lộc An huyện Đất Đỏ, xã Phước Thuận, Bình Châu huyện Xuyên Mộc, phường Long Hương, Phước Trung thị xã Bà Rịa, phường 12, xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu.

- Vùng trang trại chăn nuôi: định hướng phát triển trang trại chăn nuôi bò thịt, heo siêu nạc, gà phương thức bán công nghiệp và công nghiệp với quy mô vừa và lớn theo dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND-SNN ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Vùng trang trại cây hàng năm: định hướng phát triển 250 trang trại trồng lúa, rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày bao gồm khu vực các xã An Nhứt, Long Mỹ, Phước Hội huyện Đất Đỏ, xã Phước Thuận, Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, xã Châu Pha, Tân Hoà, Tân Hải huyện Tân Thành.

- Vùng trang trại lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái: định hướng phát triển 150 trang trại chủ yếu kết hợp trồng rừng, nuôi cá, nuôi ong với phát triển du lịch sinh thái, tập trung các xã có rừng phòng hộ ven biển và các xã có rừng 327 phủ xanh đất trống đồi núi trọc như Lộc An - huyện Đất Đỏ, Phước Thuận, Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, Phước Tỉnh, Long Hải huyện Long Điền, Long Sơn thành phố Vũng Tàu, núi Dinh.

c) Thực hiện một số giải pháp hỗ trợ:

Thực hiện các giải pháp chính sách về đất đai, lao động, tài chính tín dụng, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, thị trường nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

d) Đầu tư hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại:

- Đào tạo: nguồn nhân lực:

+ Đào tạo nâng cao năng lực quản lý - điều hành cho các chủ trang trại.

+ Đào tạo kiến thức khoa học - kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cho lao động làm việc thường xuyên trong các trang trại.

- Hỗ trợ khoa học – kỹ thuật:

+ Xây dựng vườn lưu giữ giống gốc, giống đầu dòng các loại cây, con giống đặc sản của tỉnh như: nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, mít nghệ, hàu Long Sơn.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại:

+ Cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ các trang trại tham gia các hội chợ triển lãm, đẩy mạnh các hình thức hợp tác liên kết tạo sự gắn kết bốn khâu ''sản xuất - thu mua - chế biến - tiêu thụ'', xây dựng và quảng bá cho sản phẩm hàng hóa đặc sản của địa phương.

7. Vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư thực hiện đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015: 2.750 triệu đồng, thực hiện lồng ghép vốn từ các chương trình, đề án của tỉnh: đề án dạy nghề chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chương trình khuyến nông và giống nông nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại, bao gồm:

- Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực : 1.350 triệu đồng.

- Hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật : 500 triệu đồng.

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại : 900 triệu đồng.

Điều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục phát triển nông thôn phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai thực hiện đề án theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Công thương, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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